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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: 
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: .... giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: .... giờ)

· Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: chỉ được học sau khi đã học xong các học phần chuyên môn nghề Máy điện, Thực tập PLC, Thực tập Trang bị điện, Khí cụ điện, Thực tập lắp đặt hệ thống Cung cấp điện

- Tính chất: là học phần thuộc học phần đào tạo nghề tự chọn.
· Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:


_ Hiểu được công dụng và mô tả cấu tạo các loại tủ điện.

_ Hiểu được qui trình thiết kế và lắp đặt tủ điện.


_ Thực hiện bản vẽ bố trí các thiết bị lắp đặt trong tủ điện.

· Nội dung học phần:
· Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2
2


	Chương 1: Khái quát chung về tủ điện                                                    
1.1 Khái quát về tủ điện
1.2 Qui trình thiết kế và lắp đặt tủ điện

Chương 2: Thiết kế và lắp đặt mạch điện trong tủ điện 

2.1. Thiết kế và lắp đặt mạch điện trong tủ điện phân phối hạ áp

2.2. Thiết kế và lắp đặt một số mạch điện thông dụng trong tủ điện điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha

2.3 Thiết kế và lắp đặt mạch điện điều khiển biến tần cho động cơ

2.4 Thiết kế và lắp đặt mạch điện điều khiển PLC cho động cơ

2.5 Thiết kế và lắp đặt mạch điện tụ bù cos(
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	Tổng cộng
	30
	25
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2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương 1:    Khái quát chung về tủ điện                                                    
Thời gian: 7 giờ

 Mục tiêu:
_ Hiểu được các loại tủ điện và các thiết bị lắp đặt trong tủ.
_ Trình bày được qui trình thiết kế và lắp đặt tủ điện.
 Nội dung chương:

1.1 Khái quát về tủ điện
1.1.1 Giới thiệu tổng quan các loại tủ điện phổ biến trong công nghiệp
1.1.2 Giới thiệu các thiết bị được lắp đặt trong tủ điện

1.2 Qui trình thiết kế và lắp đặt tủ điện

1.2.1 Qui trình thiết kế một tủ điện theo tiêu chuẩn công nghiệp

1.2.2 Qui trình lắp đặt tủ điện

Chương 2:  Thiết kế và lắp đặt mạch điện trong tủ điện


Thời gian: 23 giờ

1. Mục tiêu: 
Ứng dụng thiết kế và lắp đặt mạch điện cụ thể trong tủ điện, người học thực hiện được:
_ Tính toán các thông số kỹ thuật để lựa chọn thiết bị và vỏ tủ điện 
_Đọc sơ đồ nguyên lý mạch điện và thực hiện bản vẽ bố trí thiết bị trên panel.
_ Thống kê và lựa chọn thiết bị.

_ Hiểu phương pháp kiểm tra và vận hành.

2. Nội dung chương:

2.1. Thiết kế và lắp đặt mạch điện trong tủ điện phân phối hạ áp

2.1.1 Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện của một tủ phân phối hạ áp

1. Tính toán các thông số kỹ thuật để lựa chọn thiết bị


2. Vẽ sơ đồ bố trí thiết bị


3. Đặt và gia công phần vỏ tủ


4. Sắp xếp các thiết bị trong tủ

2.1.2 Kiểm tra và vận hành
2.2. Thiết kế và lắp đặt một số mạch điện thông dụng trong tủ điện điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha

2.2.1 Thiết kế và lắp đặt mạch điện khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha

2.2.2 Thiết kế và lắp đặt mạch điện đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha

2.2.3 Thiết kế và lắp đặt mạch điện khởi động Y/( động cơ không đồng bộ 3 pha

2.3 Thiết kế và lắp đặt mạch điện điều khiển biến tần cho động cơ
2.3.1 Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện của một tủ phân phối hạ áp


1. Tính toán các thông số kỹ thuật để lựa chọn thiết bị


2. Vẽ sơ đồ bố trí thiết bị


3. Đặt và gia công phần vỏ tủ


4. Sắp xếp các thiết bị trong tủ

2.3.2 Kiểm tra và vận hành
2.4 Thiết kế và lắp đặt mạch điện điều khiển PLC cho động cơ

2.4.1 Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện của một tủ phân phối hạ áp


1. Tính toán các thông số kỹ thuật để lựa chọn thiết bị


2. Vẽ sơ đồ bố trí thiết bị


3. Đặt và gia công phần vỏ tủ


4. Sắp xếp các thiết bị trong tủ

2.4.2 Kiểm tra và vận hành
2.5 Thiết kế và lắp đặt mạch điện tụ bù cos(
2.5.1 Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện của một tủ phân phối hạ áp


1. Tính toán các thông số kỹ thuật để lựa chọn thiết bị


2. Vẽ sơ đồ bố trí thiết bị


3. Đặt và gia công phần vỏ tủ


4. Sắp xếp các thiết bị trong tủ

2.5.2 Kiểm tra và vận hành
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

 Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

_ Học liệu:

+ Giáo trình Lắp điện tủ điện
+ Tài liệu tham khảo vể tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật, tổ chức thi công, biện pháp an toàn lắp đặt.

+ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt

_ Dụng cụ, nguyên vật liệu:


+ Mô hình các loại tủ điện thực tế.


+ Các thiết bị được lắp đặt trong tủ.

 Các điều kiện khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector.
+ Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

Áp dụng hình thức kiểm tra viết. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra tập trung là:


+ Qui trình thiết kế và lắp đặt tủ điện

+ Thực hiện và lắp đặt mạch điện cụ thể cho một tủ điện
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Đối với người học:


3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Bùi Hồng Huế, Giáo trình điện công nghiệp, NXB Xây dựng 2003

[2] Người dịch: Nguyễn Xuân Nùng, Các phương pháp cơ bản lắp đặt điện,NXB Công nhân kỹ thuật.

         [3] Phan Đăng Khải, Giáo trình  kỹ thuật lắp đặt điện, NXB Giáo dục 2002.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

